
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

STT  Nội dung   Dự toán  Quyết toán 
 So sánh 

(%) 

A B 1 2   3=2/1 

A  TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 355.897.000.000   503.505.771.959  141,48  

1  Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 15.970.000.000     28.767.587.433    180,14  

 Thu ngân sách huyện hưởng 100%             15.970.000.000           28.767.587.433 

 Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia

2  Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 339.927.000.000   450.109.735.661  132,41  

 Thu bổ sung cân đối           321.820.000.000         386.889.277.602 120,22  

 Thu bổ sung có mục tiêu             18.107.000.000           63.220.458.059 349       

3 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên                948.558.240 

4  Thu kết dư                294.975.995 

5  Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang           23.384.914.630 

B  TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 353.687.000.000   488.739.417.138  138,18  

I  Chi cân đối ngân sách huyện 353.687.000.000   478.744.589.619  135       

1  Chi đầu tư phát triển      11.699.000.000           40.171.121.400 343       

2  Chi thường xuyên    341.988.000.000         378.812.933.318 111       

3  Chi dự phòng ngân sách

4 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới           58.811.976.661 

5  Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, nộp  NS cấp trên                948.558.240 

II  Chi các chương trình mục tiêu -                         -                       

1  Chi các chương trình mục tiêu quốc gia -                         -                       

2  Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ -                         -                       

III  Chi chuyển nguồn sang năm sau             9.994.827.519 

 Đơn vị tính: Đồng

 Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

 A  B                                 1                                2                                  3                             4   5=3/1   6=4/2 

TỔNG NGUỒN THU NSNN 15.970.000.000     13.928.000.000    52.447.478.058      38.837.526.460  328,41      278,84    

A  TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 15.970.000.000     13.928.000.000    28.767.587.433      15.157.635.835  180,14      108,83    

I Thu nội địa 15.970.000.000     13.928.000.000    28.767.587.433      15.157.635.835  180,14      108,83    

1  Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 160.000.000          -                        191.015.614           -                      119,38      

 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa sản xuất - KD trong nước               160.000.000                191.015.614 

 Thuế môn bài

 Thu khác

2  Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 110.000.000          -                        226.003.848           -                      205,46      

 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa sản xuất - KD trong nước               110.000.000                226.003.848 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Thuế môn bài

 Thu khác

3  Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4  Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 8.194.000.000       8.194.000.000      8.910.313.734        8.910.313.734    108,74      108,74    

4.1  Thu từ doanh nghiệp dân doanh -                        -                       -                         -                     

 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa sản xuất - KD trong nước

 Thuế thu nhập doanh nghiệp

 Thuế tài nguyên

 Thuế môn bài

 Thu khác

  Tổng 

thu 

NSNN 

  Thu NS 

huyện 

  Tổng thu 

NSNN 
  Thu NS huyện   Tổng thu NSNN 

 Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)

 STT  Nội dung

 Dự toán

 Đơn vị tính: Đồng

  Thu 

NS 

huyện 

 Quyết toán  So sánh (%)
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 A  B                                 1                                2                                  3                             4   5=3/1   6=4/2 

  Tổng 

thu 

NSNN 

  Thu NS 

huyện 

  Tổng thu 

NSNN 
  Thu NS huyện   Tổng thu NSNN 

 STT  Nội dung

 Dự toán

  Thu 

NS 

huyện 

 Quyết toán  So sánh (%)

4.2  Thu từ cá nhân SX, KD hàng hóa dịch vụ 8.194.000.000      8.194.000.000     8.910.313.734       8.910.313.734   108,74      108,74    

 Thuế giá trị gia tăng hàng hóa sản xuất - KD trong nước 6.984.000.000       6.984.000.000      7.100.894.595        7.100.894.595    101,67      101,67    

 Thuế tài nguyên 810.000.000          810.000.000         843.310.131           843.310.131       104,11      104,11    

 Thuế thu nhập doanh nghiệp 400.000.000          400.000.000         952.594.594           952.594.594       238,15      238,15    

 Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước -                        13.514.414             13.514.414         

 Thuế môn bài -                      

 Thu khác -                      

5  Thuế thu nhập cá nhân 860.000.000          860.000.000         763.620.525           763.620.525       88,79        88,79      

6   Thuế bảo vệ môi trường

7  Lệ phí trước bạ 3.580.000.000       3.580.000.000      3.855.514.128        3.855.514.128    107,70      107,70    

8  Thu phí, lệ phí 1.100.000.000       820.000.000         921.600.560           547.523.651       83,78        66,77      

9  Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 6.000.000              6.000.000             16.554.253             16.554.253         275,90      275,90    

11  Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 60.000.000            93.427.899             155,71      #DIV/0!

12  Thu tiền sử dụng đất 700.000.000          168.000.000         418.108.000           100.345.920       59,73        59,73      

13  Tiền tiền bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước

14  Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết

15  Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 11.243.093.708      

16  Thu khác ngân sách 1.200.000.000       300.000.000         2.128.335.164        963.763.624       177,36      321,25    

17  Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

II  Thu viện trợ

III  Thu hải quan

B  THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC                294.975.995           294.975.995 

C  THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG           23.384.914.630      23.384.914.630 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 353.688.000.000     300.439.000.000  53.249.000.000  488.739.417.138   427.249.261.353      61.490.155.785     138,18     142,21    115,48       

A  CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 353.688.000.000     300.439.000.000  53.249.000.000  478.744.589.619   419.452.066.725      59.292.522.894     135,36     139,61    

I  Chi đầu tư phát triển 11.699.000.000       11.699.000.000    40.171.121.400     40.171.121.400        343,37     343,37    

1  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề -                           1.613.309.000       1.613.309.000          

2  Chi khoa học và công nghệ -                           

II  Chi thường xuyên 341.989.000.000     288.740.000.000  53.249.000.000  378.812.933.318   319.520.410.424      59.292.522.894     110,77     110,66    

 Trong đó -                         

1  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 153.887.136.000    153.319.000.000 568.136.000      183.541.715.023  182.974.026.023     567.689.000         

2  Chi khoa học và công nghệ

III  Dự phòng ngân sách -                           -                          

 IV  Chi từ thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN -                           -                          

V Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới -                           58.811.976.661     58.811.976.661        

VI Chi nộp ngân sách cấp trên -                           948.558.240          948.558.240             

B  CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU -                           -                         -                      -                          -                            -                         

I  Chi các chương trình mục tiêu quốc gia -                           -                         -                      -                          -                            -                         

1 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững -                           -                          

2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

 II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

C  CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU -                           9.994.827.519       7.797.194.628          2.197.632.891       

  Quyết toán 
  NS cấp huyện   Ngân sách xã 

  So sánh (%) 

  NS 

huyện 

  Bao gồm 

  NS 

cấp 

huyện 

  NS cấp 

xã 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)

 Đơn vị tính: Đồng

 Biểu số 98/CK-NSNN

STT  Nội dung
  Dự toán giao 

đầu năm 

  Bao gồm 

  NS cấp huyện 
  Ngân sách 

xã 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

STT Nội dung
Dự toán giao đầu 

năm
 Quyết toán

So sánh 

(%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 406.937.000.000 488.739.417.138 120,10  

A  CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS XÃ 53.249.000.000          58.811.976.661 110,45  

B  CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 353.688.000.000 418.984.054.718 118,46  

 Trong đó

I  Chi đầu  tư phát triển 11.699.000.000   40.171.121.400   343,37  

1  Chi đầu tư cho các dự án 11.699.000.000   39.871.121.400   

 Trong đó

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề             1.613.309.000 

1.2 Chi quốc phòng

1.3 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

1.4 Chi y tế, dân số và gia đình

1.5 Chi văn hóa thông tin                120.159.000 

1.6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.7 Chi thể dục thể thao             2.213.541.000 

1.8 Chi bảo vệ môi trường

1.9 Chi các hoạt động kinh tế           31.669.361.400 

1.10
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn 

thể 
            4.254.751.000 

1.11 Chi bảo đảm xã hội

2  Chi đầu tư phát triển khác                300.000.000 

II  Chi thường xuyên         341.989.000.000         378.812.933.318 110,77  

 Trong đó:

1 Chi an ninh quốc phòng             3.353.000.000             5.514.845.500 

2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         153.887.000.000         183.541.715.023 

3  Chi khoa học và công nghệ

4  Chi y tế, dân số và gia đình( mua thẻ cho các ĐT)           14.785.000.000           20.176.786.890 

5  Chi SN văn hóa, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao             2.137.000.000             3.009.245.500 

6  Chi bảo vệ môi trường                800.000.000                863.000.000 

7  Chi các hoạt động kinh tế             9.422.000.000           39.228.327.000 

8  Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể        146.180.000.000         109.781.576.869 

9  Chi bảo đảm xã hội           11.425.000.000           13.135.409.149 

10 Chi khác ngân sách             3.562.027.387 

III  Dự phòng ngân sách

IV  Chi các chương trình mục tiêu

C  CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 9.994.827.519     

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 948.558.240        

Biểu số 99/CK-NSNN

 Đơn vị tính: Đồng

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11=4/1  12=5/2  13=6/3 

TỔNG SỐ   318.360.519.795                     -     318.360.519.795    318.360.519.795                     -    317.345.885.622          -            -            -    1.014.634.173      100,00        99,68 

I  Các cơ quan, tổ chức   318.360.519.795                     -     318.360.519.795    318.360.519.795                     -    317.345.885.622          -            -            -    1.014.634.173      100,00        99,68 

1 Văn phòng HĐND & UBND     27.621.894.367     27.621.894.367      27.621.894.367    27.548.077.226          -         73.817.141      100,00        99,73 

2 Phòng Nông nghiệp & PTNT       5.255.264.900       5.255.264.900        5.255.264.900      5.215.264.900          -         40.000.000      100,00        99,24 

3 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp       1.459.640.500       1.459.640.500        1.459.640.500      1.459.640.500          -        100,00      100,00 

4 Phòng Tư Pháp          413.956.600          413.956.600           413.956.600         413.956.190          -                     410      100,00      100,00 

5 Phòng Kinh tế - Hạ tầng     35.755.522.000     35.755.522.000      35.755.522.000    35.755.521.590          -                     410      100,00      100,00 

6 Phòng Tài chính - Kế hoạch       6.570.045.800       6.570.045.800        6.570.045.800      6.570.045.800          -        100,00      100,00 

7 Phòng Giáo dục & Đào tạo   165.503.762.865   165.503.762.865    165.503.762.865  165.443.534.735          -         60.228.130      100,00        99,96 

8 Trường MN Đông Khê       5.221.623.100       5.221.623.100        5.221.623.100      5.209.623.100          -         12.000.000      100,00        99,77 

9 Trường TH Đông Khê       6.516.621.619       6.516.621.619        6.516.621.619      6.511.353.619          -           5.268.000      100,00        99,92 

10 Trường THCS Đông Khê       4.196.673.252       4.196.673.252        4.196.673.252      4.196.673.252          -        100,00      100,00 

11 Phòng Y Tế          116.309.000          116.309.000           116.309.000         116.309.000          -        100,00      100,00 

12 Phòng LĐTB & XH     13.895.000.897     13.895.000.897      13.895.000.897    13.077.805.897          -       817.195.000      100,00        94,12 

13 Phòng Văn hóa thông tin          506.760.500          506.760.500           506.760.500         506.760.500          -        100,00      100,00 

14 Phòng Tài nguyên Môi trường       1.357.273.000       1.357.273.000        1.357.273.000      1.356.148.598          -           1.124.402      100,00        99,92 

15 Phòng Nội vụ       3.199.822.100       3.199.822.100        3.199.822.100      3.199.822.100          -        100,00      100,00 

16 Thanh tra huyện          455.845.300          455.845.300           455.845.300         455.845.300          -        100,00      100,00 

17 TT Văn hóa & Truyền thông       2.356.245.500       2.356.245.500        2.356.245.500      2.351.245.500          -           5.000.000      100,00        99,79 

18 Phòng Dân tộc          595.636.785          595.636.785           595.636.785         595.636.515          -                     270      100,00      100,00 

19 Văn phòng Huyện Ủy       6.525.622.200       6.525.622.200        6.525.622.200      6.525.622.200          -        100,00      100,00 

 

STT

 So sánh (%)

 Tổng sô

 Chi thường 

xuyên (không kể 

CTMTQG)

  Tổng số 
 Tên đơn vị

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)

Tổng số

 Dự toán giao đầu năm 

Chi  

đầu tư 

phát 

triển

 Chi 

thường 

xuyên

 Chi thường 

xuyên (không kể 

CTMTQG)

 Chi đầu tư 

phát triển 

(không kể 

CTMTQG)

 Tổng 

số

 Đơn vị tính: Đồng

  Chi đầu 

tư phát 

triển 

(không 

kể 

CTMTQ

G) 

 Chi chương trình MTQG   Chi 

thường 

xuyên 

(không kể 

CTMTQ

G) 

 Chi chuyển 

nguồn sang 

NS năm sau

Quyết toán

 Chi đầu tư 

phát triển 

(không kể 

CTMTQG)



 

STT

 So sánh (%)

 Tổng sô

 Chi thường 

xuyên (không kể 

CTMTQG)

  Tổng số 
 Tên đơn vị

Tổng số

 Dự toán giao đầu năm 

Chi  

đầu tư 

phát 

triển

 Chi 

thường 

xuyên

 Chi thường 

xuyên (không kể 

CTMTQG)

 Chi đầu tư 

phát triển 

(không kể 

CTMTQG)

 Tổng 

số

  Chi đầu 

tư phát 

triển 

(không 

kể 

CTMTQ

G) 

 Chi chương trình MTQG   Chi 

thường 

xuyên 

(không kể 

CTMTQ

G) 

 Chi chuyển 

nguồn sang 

NS năm sau

Quyết toán

 Chi đầu tư 

phát triển 

(không kể 

CTMTQG)

20 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị          398.808.117          398.808.117           398.808.117         398.808.117          -        100,00      100,00 

21 UB Mặt trận Tổ quốc          455.013.803          455.013.803           455.013.803         455.013.803          -        100,00      100,00 

22 Đoàn thanh niên          493.624.000          493.624.000           493.624.000         493.624.000          -        100,00      100,00 

23 Hội liên hiệp phụ nữ          894.022.000          894.022.000           894.022.000         894.022.000          -        100,00      100,00 

24 Hội Nông dân          582.283.000          582.283.000           582.283.000         582.283.000      100,00      100,00 

25 Hội cựu chiến binh          443.523.000          443.523.000           443.523.000         443.523.000      100,00      100,00 

26 Hội chữ thập đỏ          295.167.000          295.167.000           295.167.000         295.166.590                   410      100,00      100,00 

27 Hội Người mù          105.027.000          105.027.000           105.027.000         105.027.000      100,00      100,00 

28 Hội Khuyến học            97.696.000            97.696.000             97.696.000           97.696.000      100,00      100,00 

29 Hội Luật gia            97.696.000            97.696.000             97.696.000           97.696.000      100,00      100,00 

30 Trung tâm GDNN-GDTX       2.276.447.200       2.276.447.200        2.276.447.200      2.276.447.200      100,00      100,00 

31 Bảo hiểm xã hội     20.176.786.890     20.176.786.890      20.176.786.890    20.176.786.890      100,00      100,00 

32 Ban chỉ huy quân sự huyện       4.043.995.500       4.043.995.500        4.043.995.500      4.043.995.500          -        100,00      100,00 

33 Công an huyện          476.910.000          476.910.000           476.910.000         476.910.000      100,00      100,00 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN

 A  B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6

TỔNG SỐ    58.811.976.661    56.499.277.602    2.312.699.059         -    2.312.699.059        -     58.811.976.661   56.499.277.602    2.312.699.059   2.312.699.059     100     100     100     100 

1 TT Đông Khê      4.498.957.518         4.262.047.000       236.910.518     236.910.518     4.498.957.518        4.262.047.000       236.910.518      236.910.518     100     100     100     100 

2 Xã Đức Xuân      3.952.314.897         3.455.288.000       497.026.897     497.026.897     3.952.314.897        3.455.288.000       497.026.897      497.026.897     100     100     100     100 

3 Xã Lê Lợi      4.814.609.561         4.682.204.500       132.405.061     132.405.061     4.814.609.561        4.682.204.500       132.405.061      132.405.061     100     100     100     100 

4 Xã Đức Long      4.118.311.713         3.843.369.900       274.941.813     274.941.813     4.118.311.713        3.843.369.900       274.941.813      274.941.813     100     100     100     100 

5 Xã Vân Trình      5.307.407.704         4.996.097.200       311.310.504     311.310.504     5.307.407.704        4.996.097.200       311.310.504      311.310.504     100     100     100     100 

6 Xã Trọng Con      3.889.419.302         3.889.419.302                        -       3.889.419.302        3.889.419.302                        -       100     100 

7 Xã Thái Cường      3.769.388.742         3.754.630.000         14.758.742       14.758.742     3.769.388.742        3.754.630.000         14.758.742        14.758.742     100     100     100     100 

8 Xã Kim Đồng      3.840.252.783         3.778.250.000         62.002.783       62.002.783     3.840.252.783        3.778.250.000         62.002.783        62.002.783     100     100     100     100 

9 Xã Đức Thông      3.986.229.145         3.905.150.700         81.078.445       81.078.445     3.986.229.145        3.905.150.700         81.078.445        81.078.445     100     100     100     100 

10 Xã Minh Khai      3.895.344.760         3.706.319.000       189.025.760     189.025.760     3.895.344.760        3.706.319.000       189.025.760      189.025.760     100     100     100     100 

11 Xã Canh Tân      4.315.765.336         4.167.961.000       147.804.336     147.804.336     4.315.765.336        4.167.961.000       147.804.336      147.804.336     100     100     100     100 

12 Xã Quang Trọng      3.938.136.467         3.817.774.000       120.362.467     120.362.467     3.938.136.467        3.817.774.000       120.362.467      120.362.467     100     100     100     100 

13 Xã Thụy Hùng      4.252.208.930         4.237.080.000         15.128.930       15.128.930     4.252.208.930        4.237.080.000         15.128.930        15.128.930     100     100     100     100 

14 Xã Lê Lai      4.233.629.803         4.003.687.000       229.942.803     229.942.803     4.233.629.803        4.003.687.000       229.942.803      229.942.803     100     100     100     100 

Đơn vị tính: Đồng

Biểu số 101/CK-NSNN

 Quyết toán

 TT  Tên đơn vị

Dự toán

 Bổ sung có mục tiêu

Tổng số  Bổ sung cân đối
 Tổng số

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để thực 

hiện các 

CT mục 

tiêu 

nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự 

nghiệp để thực hiện 

các chế độ, CS và 

nhiệm vụ theo quy 

định

Tổng số

 Bổ sung có mục tiêu

 Tổng số

 So sánh (%)

Tổng 

số

 Bổ 

sung 

cân đối

 Bổ sung có mục tiêu

 Tổng 

số

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp 

để thực 

hiện các 

chế độ, 

CS và 

nhiệm vụ 

theo quy 

định

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)

 Bổ sung 

thực hiện 

các 

chương 

trình 

MTQG

 Bổ sung 

thực hiện 

các 

chương 

trình 

MTQG

 Bổ sung cân đối

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để thực 

hiện các 

CT mục 

tiêu nhiệm 

vụ

Bỏ sung vốn sự 

nghiệp để thực hiện 

các chế độ, CS và 

nhiệm vụ theo quy 

định

 Bổ sung 

thực 

hiện các 

chương 

trình 

MTQG

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để 

thực hiện 

các CT 

mục tiêu 

nhiệm vụ



Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước
Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39

A
Chương trình mục tiêu 

quốc gia
2.174.477.605  2.106.477.605  68.000.000  816.609.611   816.609.611   -               1.267.722.994  1.199.722.994  68.000.000  -               90.145.000  -           1.970.492.500   1.902.492.500  68.000.000   753.745.000  753.745.000  -      753.745.000  -        -        1.126.602.500 1.058.602.500 570.620.500  487.982.000  68.000.000    68.000.000   -        90.145.000   90.145.000  90.145.000  -         -         -         90,62   90,32   100,00 

I

Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn 

mới 

1.267.722.994  1.199.722.994  68.000.000  -                  -                  -               1.267.722.994  1.199.722.994  68.000.000  -               -               -           1.126.602.500   1.058.602.500  68.000.000   -                 -                 -      -                  -        -        1.126.602.500 1.058.602.500 570.620.500  487.982.000  68.000.000    68.000.000   -        -                 -               -               -         -         -         88,87   88,24   100,00 

I.1  Vốn Trong nước 607.591.994     607.591.994     -               -                  -                  -               607.591.994     607.591.994     -               -               -               -           570.620.500      570.620.500     -                -                 -                 -      -                  -        -        570.620.500    570.620.500    570.620.500  -                 -                 -                 -        -                 -               -               -         -         -         93,92   93,92   

(1)  Các hoạt động kinh tế       520.938.994       520.938.994                   -                        -                        -                     -        520.938.994      520.938.994                   -                     -                     -                -          483.967.500       483.967.500                    -                       -                       -            -                        -              -              -        483.967.500      483.967.500   483.967.500                     -                       -                       -              -                       -                     -                     -               -               -               -   92,90   92,90   

* Giao thông 488.338.500     488.338.500     -               -                  -                  -               488.338.500     488.338.500     -               -               -               -           462.320.000      462.320.000     -                -                 -                 -      -                  -        -        462.320.000    462.320.000    462.320.000  -                 -                 -                 -        -                 -               -               -         -         -         94,67   94,67   

1

Đường Pàn Bao - Pác 

Xá, xóm Nà Vài xã 

Trọng Con

57.537.000       57.537.000       -               -                  57.537.000       57.537.000       57.537.000        57.537.000       -                57.537.000      57.537.000      57.537.000    -                 100,00 100,00 

2

Đường liên thôn Cẩu Lặn 

- Khuổi Phùm, xã Đức 

Thông

16.784.000       16.784.000       -               -                  16.784.000       16.784.000       16.784.000        16.784.000       -                16.784.000      16.784.000      16.784.000    -                 100,00 100,00 

3

Đường GTNT Khưa Đí - 

Phia Nhọt (thôn Khuổi 

Cáp) xã Thụy Hùng

27.208.000       27.208.000       -               -                  27.208.000       27.208.000       27.208.000        27.208.000       -                27.208.000      27.208.000      27.208.000    -                 100,00 100,00 

4
Đường GTNT Nà Phạc - 

Nà Dàn, xã Quang Trọng
206.981.000     206.981.000     -               -                  206.981.000     206.981.000     203.689.000      203.689.000     -                203.689.000    203.689.000    203.689.000  -                 98,41   98,41   

5
Đường Chộc Chẳng - 

Bản Đâư xã Danh Sỹ
7.246.000         7.246.000         -               -                  7.246.000         7.246.000         7.246.000          7.246.000         -                7.246.000        7.246.000        7.246.000      -                 100,00 100,00 

6
Đường GTNT Chông Cá 

- Bàn Cộ, xã Minh Khai
24.323.000       24.323.000       -               -                  24.323.000       24.323.000       21.935.000        21.935.000       -                21.935.000      21.935.000      21.935.000    -                 90,18   90,18   

7

Đường vào vùng sản 

xuất Lũng Sảng, thôn 

Cắn Tẩu xã Thị Ngân

6.341.000         6.341.000         -               -                  6.341.000         6.341.000         6.341.000          6.341.000         -                6.341.000        6.341.000        6.341.000      -                 100,00 100,00 

8
Đường GTNT Chu Lăng - 

Nà Chàm, xã Kim Đồng
39.952.000       39.952.000       -               -                  39.952.000       39.952.000       26.824.000        26.824.000       -                26.824.000      26.824.000      26.824.000    -                 67,14   67,14   

9

Đường GTNT Nà Luông 

- Khuổi Ngảng, xã Thái 

Cường

94.756.000       94.756.000       -               -                  94.756.000       94.756.000       94.756.000        94.756.000       -                94.756.000      94.756.000      94.756.000    -                 100,00 100,00 

10

Nâng cấp bê tông tuyến 

đường Cốc Ngườm - 

Lũng Chi, xã Vân Trình

3.619.000         3.619.000         -               -                  3.619.000         3.619.000         -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

11

Đường GTNT Lũng Hảy 

- Lũng Rì, thôn Lũng 

Hảy, xã Vân Trình

3.591.000         3.591.000         -               -                  3.591.000         3.591.000         -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

12
Đường nội vùng Pác 

Danh - Sộc Bốc
500                    500                    -               -                  500                   500                   -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

* Thủy lợi         24.805.494         24.805.494                   -                        -           24.805.494         24.805.494          13.853.000         13.853.000                    -          13.853.000        13.853.000     13.853.000                     -                       -                       -              -   55,85   55,85   

13

Đập mương TL Nà Lò, 

xóm Bản Sliển xã Thụy 

Hùng

4.845.000         4.845.000         -               -                  4.845.000         4.845.000         4.845.000          4.845.000         -                4.845.000        4.845.000        4.845.000      -                 100,00 100,00 

15

Kiên cố hóa mương thủy 

lợi Slầu Ngược, xóm 

Cạm Khàng, xã Trọng 

Con

114.793            114.793            -               -                  114.793            114.793            -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

16

Kiên cố hóa mương thủy 

lợi Phầy Slùa, xóm Nà 

Lẹng, xã Trọng Con

8.801.000         8.801.000         -               -                  8.801.000         8.801.000         8.801.000          8.801.000         -                8.801.000        8.801.000        8.801.000      -                 100,00 100,00 

17

Mương thủy lợi Co 

Quan, Bản Muồng, xã 

Thị Ngân

32.000               32.000               -               -                  32.000              32.000              -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

18

Mương thủy lợi Nà 

Quyên, Bản Muồng, xã 

Thị Ngân

10.232.000       10.232.000       -               -                  10.232.000       10.232.000       -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

21

Mương thủy lợi Nà Cà - 

Kỵ Slù, thôn Nà Tậu 1, 

Nà Tậu 2, xã Lê Lợi

1.000                 1.000                 -               -                  1.000                1.000                -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

23

Đập, mương Co Tòng, 

Lũng Đâư, xã Thái 

Cường

572.000            572.000            -               -                  572.000            572.000            -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

24

Mương Pác Phong - Bản 

Tẩư, Lũng Noọc, xã Thái 

Cường

701                    701                    -               -                  701                   701                   -                      -                     -                -                    -                    -                 -       -       

25
Mương Sộc Ỏ thôn Nà 

Cát, xã Đức Thông
207.000            207.000            -               -                  207.000            207.000            207.000              207.000            -                207.000           207.000           207.000         -                 100,00 100,00 

* Nước sạch           7.795.000           7.795.000                   -                        -             7.795.000           7.795.000            7.794.500           7.794.500                    -            7.794.500          7.794.500        7.794.500                     -                       -                       -              -   99,99   99,99   

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - NQ 30a

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - 135

Đầu tư phát triển
Kinh phí sự 

nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số
Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp
 Tổng số 

  Đầu tư phát 

triển 

  Kinh 

phí sự 

nghiệp 

Đầu tư phát 

triển

  Kinh phí 

sự nghiệp 
 Tổng số 

  Đầu tư phát 

triển 

  Kinh phí 

sự nghiệp 
 Tổng số 

  Đầu tư 

phát triển 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH AN Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

STT Nội dung

Dự toán năm 2020 chuyển sang 2021 thanh toán tiếp Quyết toán
So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

(Kèm theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Thạch An)

Đơn vị: đồng

Tổng 

số

Trong đó

Đầu tư 

phát 

triển

Kinh 

phí sự 

nghiệp

CT MTQG GN bền vững- 135 CT MTQG Xây dựng NTM CT MTQG GN bền vững - NQ30a

Tổng số



Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước
Tổng số

Vốn 

trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - NQ 30a

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - 135

Đầu tư phát triển
Kinh phí sự 

nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số
Đầu tư phát 

triển

Kinh phí sự 

nghiệp
 Tổng số 

  Đầu tư phát 

triển 

  Kinh 

phí sự 

nghiệp 

Đầu tư phát 

triển

  Kinh phí 

sự nghiệp 
 Tổng số 

  Đầu tư phát 

triển 

  Kinh phí 

sự nghiệp 
 Tổng số 

  Đầu tư 

phát triển 

STT Nội dung

Tổng số

Trong đó

Tổng 

số

Trong đó

Đầu tư 

phát 

triển

Kinh 

phí sự 

nghiệp

CT MTQG GN bền vững- 135 CT MTQG Xây dựng NTM CT MTQG GN bền vững - NQ30a

Tổng số

1

Cấp nước sinh hoạt Pò 

Hẩu, thôn Bản Sliển, xã 

Thụy Hùng

4.568.000         4.568.000         -               -                  4.568.000         4.568.000         4.568.000          4.568.000         -                4.568.000        4.568.000        4.568.000      -                 100,00 100,00 

2

Nước SHTT (bể nước 

+ống dẫn nước) xóm Bản 

Sliển, xã Thụy Hùng

3.227.000         3.227.000         -               -                  3.227.000         3.227.000         3.226.500          3.226.500         -                3.226.500        3.226.500        3.226.500      -                 99,98   99,98   

(2) Văn hóa, thể thao         86.653.000         86.653.000                   -                        -           86.653.000         86.653.000          86.653.000         86.653.000                    -          86.653.000        86.653.000     86.653.000                     -                       -                       -              -   100,00 100,00 

1
Sân vận động xã Canh 

Tân
78.255.000       78.255.000       -               -                  78.255.000       78.255.000       78.255.000        78.255.000       -                78.255.000      78.255.000      78.255.000    -                 100,00 100,00 

2
Nhà Văn hóa xã Đức 

Xuân
8.398.000         8.398.000         -               -                  8.398.000         8.398.000         8.398.000          8.398.000         -                8.398.000        8.398.000        8.398.000      -                 100,00 100,00 

I.2
Vốn nước ngoài (Vốn 

viện trợ của WB)
592.131.000     592.131.000     -               -                  592.131.000     592.131.000     487.982.000      487.982.000     -                487.982.000    487.982.000    -                 487.982.000  -                 -                 -        82,41   82,41   

(1)  Các hoạt động kinh tế       592.131.000       592.131.000                   -                        -        592.131.000      592.131.000        487.982.000       487.982.000                    -        487.982.000      487.982.000                     -     487.982.000                     -                       -              -   82,41   82,41   

* Giao thông 417.963.000     417.963.000     -               -                  417.963.000     417.963.000     348.829.000      348.829.000     -                348.829.000    348.829.000    -                 348.829.000  -                 -                 -        83,46   83,46   

2

Đường GTNT Pác Mười - 

Khuổi Đeng, thôn Tân 

Hòa, xã Canh Tân

19.564.000       19.564.000       -               -                  19.564.000       19.564.000       7.700.000          7.700.000         -                7.700.000        7.700.000        7.700.000      -                 39,36   39,36   

3

Cầu Nà Cặm, thôn Nà 

Chang - Phai Siếng, xã 

Canh Tân

23.940.000       23.940.000       -               -                  23.940.000       23.940.000       16.751.000        16.751.000       -                16.751.000      16.751.000      16.751.000    -                 69,97   69,97   

4

Mở mới đường liên xóm 

Bản Cáu - Khuổi Slu - 

Nà Lẹng, xã Trọng Con 

64.209.000       64.209.000       -               -                  64.209.000       64.209.000       42.256.000        42.256.000       -                42.256.000      42.256.000      42.256.000    -                 65,81   65,81   

5

Đường GTNT Cốc Phầy - 

Khưa Săm, thôn Nà 

Niếng , xã Lê lợi

32.326.000       32.326.000       -               -                  32.326.000       32.326.000       20.946.000        20.946.000       -                20.946.000      20.946.000      20.946.000    -                 64,80   64,80   

7
Đường vào khu sản xuất 

Lũng Nọi, xã Danh Sỹ
143.215.000     143.215.000     -               -                  143.215.000     143.215.000     143.215.000      143.215.000     -                143.215.000    143.215.000    143.215.000  -                 100,00 100,00 

8

Đường GTNT Khuổi 

Kẹn - Mạy Lạp, xã Thái 

Cường

33.343.000       33.343.000       -               -                  33.343.000       33.343.000       16.595.000        16.595.000       -                16.595.000      16.595.000      16.595.000    -                 49,77   49,77   

10

Đường vào vùng sản 

xuất Lũng Sảng, thôn 

Cắn Tẩu xã Thị Ngân 

(đoạn nối tiếp)

16.444.000       16.444.000       -               -                  16.444.000       16.444.000       16.444.000        16.444.000       -                16.444.000      16.444.000      16.444.000    -                 100,00 100,00 

11

Đường Pàn Bao - Pác 

Xá, xóm Nà Vài xã 

Trọng Con

57.262.000       57.262.000       -               -                  57.262.000       57.262.000       57.262.000        57.262.000       -                57.262.000      57.262.000      57.262.000    -                 100,00 100,00 

12

Bê tông đường GTNT 

UBND xã Thị Ngân - 

thôn Cắn Tẩư

27.660.000       27.660.000       -               -                  27.660.000       27.660.000       27.660.000        27.660.000       -                27.660.000      27.660.000      27.660.000    -                 100,00 100,00 

* Công nghiệp       129.530.000       129.530.000                   -                        -        129.530.000      129.530.000        109.210.000       109.210.000                    -        109.210.000      109.210.000                     -     109.210.000                     -                       -              -   84,31   84,31   

1

Trạm hạ thế cấp điện cho 

xóm Khuổi Nạng, xã 

Kim Đồng

129.530.000     129.530.000     -               -                  129.530.000     129.530.000     109.210.000      109.210.000     -                109.210.000    109.210.000    109.210.000  -                 84,31   84,31   

* Nước sạch         21.683.000         21.683.000                   -                        -           21.683.000         21.683.000          13.491.000         13.491.000                    -          13.491.000        13.491.000                     -       13.491.000                     -                       -              -   62,22   62,22   

1

Cải tạo, sửa chữa công 

trình nước SHTT thôn 

Bản Bung, xã Danh Sỹ

21.683.000       21.683.000       -               -                  21.683.000       21.683.000       13.491.000        13.491.000       -                13.491.000      13.491.000      13.491.000    -                 62,22   62,22   

* Thủy lợi         22.955.000         22.955.000                   -                        -           22.955.000         22.955.000          16.452.000         16.452.000                    -          16.452.000        16.452.000                     -       16.452.000                     -                       -              -   71,67   71,67   

1

Mương thủy lợi Co Tảng 

- Pác Keng thôn  Bó 

Luông, xã Danh Sỹ 

22.955.000       22.955.000       -               -                  22.955.000       22.955.000       16.452.000        16.452.000       -                16.452.000      16.452.000      16.452.000    -                 71,67   71,67   

I.3

Vệ sinh môi trường 

nông thôn, khắc phục ô 

nhiễm

42.000.000       -                     42.000.000  -                  42.000.000       42.000.000  42.000.000        -                     42.000.000   42.000.000      -                    42.000.000    42.000.000   100,00 #DIV/0!

I.4 Quản lý chương trình 26.000.000       -                     26.000.000  -                  26.000.000       26.000.000  26.000.000        -                     26.000.000   26.000.000      -                    26.000.000    26.000.000   100,00 #DIV/0!

II
Chương trình MTQG  

giảm nghèo bền vững
906.754.611     906.754.611     -               816.609.611   816.609.611   -               -                    -                    -               -               90.145.000  -           843.890.000      843.890.000     -                753.745.000  753.745.000  -      753.745.000  -        -        -                    -                    -                 -                 -                 -                 -        90.145.000   90.145.000  90.145.000  -         -         -         93,07   93,07   

II.1 Chương trình 30a 90.145.000       90.145.000       -               -                  -                  -               -                    -                    -               -               90.145.000  -           90.145.000        90.145.000       -                -                 -                 -      -                  -        -        -                    -                    -                 -                 -                 -                 -        90.145.000   90.145.000  90.145.000  -         -         -         100,00 100,00 

(1)  Các hoạt động kinh tế         90.145.000         90.145.000                   -                        -                        -                     -                          -                          -                     -                     -      90.145.000              -            90.145.000         90.145.000                    -                       -                       -            -                        -              -              -                         -                         -                       -                       -                       -                       -              -       90.145.000   90.145.000    90.145.000             -               -               -   100,00 100,00 

* Giao thông 43.902.000       43.902.000       -               -                  -                  -               -                    -                    -               -               43.902.000  -           43.902.000        43.902.000       -                -                 -                 -      -                  -        -        -                    -                    -                 -                 -                 -                 -        43.902.000   43.902.000  43.902.000  -         -         -         100,00 100,00 

1

Đường GT Cổng Trời - 

Nà Pùng, xã Quang 

Trọng

16.989.000       16.989.000       -               -                  -                    16.989.000  16.989.000        16.989.000       -                16.989.000   16.989.000  16.989.000  100,00 100,00 

2
Đường GTNT Cốc Cam - 

Cốc Xả xã Trọng Con
26.913.000       26.913.000       -               -                  -                    26.913.000  26.913.000        26.913.000       -                26.913.000   26.913.000  26.913.000  100,00 100,00 

3
Đường GTNT Sộc Coóc - 

Tềnh Tát
-                     -                     -               -                  -                    -                      -                     -                -                 -               #DIV/0! #DIV/0!
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Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - NQ 30a

Kinh phí sự 

nghiệp
Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - 135

Đầu tư phát triển
Kinh phí sự 

nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số
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triển
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  Đầu tư 
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STT Nội dung

Tổng số

Trong đó

Tổng 

số

Trong đó

Đầu tư 

phát 

triển

Kinh 

phí sự 

nghiệp

CT MTQG GN bền vững- 135 CT MTQG Xây dựng NTM CT MTQG GN bền vững - NQ30a

Tổng số

4
Đường GTNT Khè 

Choòng - Slòng Luông
-                     -                     -               -                  -                    -                      -                     -                -                 -               #DIV/0! #DIV/0!

* Công nghiệp 46.243.000       46.243.000       -               -                  -                    46.243.000  46.243.000        46.243.000       -                46.243.000   46.243.000  46.243.000  100,00 100,00 

1
Cấp điện sinh hoạt thôn 

Nặm Cáp, xã Minh Khai
46.243.000       46.243.000       -               -                  -                    46.243.000  46.243.000        46.243.000       -                46.243.000   46.243.000  46.243.000  100,00 100,00 

II.2
Chương trình MTQG 

giảm nghèo - 135 
816.609.611     816.609.611     -               816.609.611   816.609.611   -               -                    -                    -               -               -               -           753.745.000      753.745.000     -                753.745.000  753.745.000  -      753.745.000  -        -        -                    -                    -                 -                 -                 -                 -        -                 -               -               -         -         -         92,30   92,30   

(1)  Các hoạt động kinh tế       816.609.611       816.609.611                   -      816.609.611    816.609.611                   -                          -                          -                     -                     -                     -                -          753.745.000       753.745.000                    -      753.745.000    753.745.000          -      753.745.000            -              -                         -                         -                       -                       -                       -                       -              -                       -                     -                     -               -               -               -   92,30   92,30   

* Giao thông 58.983.204       58.983.204       -               58.983.204     58.983.204     -               -                    -                    -               -               -               -           45.725.000        45.725.000       -                45.725.000    45.725.000    -      45.725.000     -        -        -                    -                    -                 -                 -                 -                 -        -                 -               -               -         -         -         77,52   77,52   

1

Đường GTNT Khuổi 

Phủng - Tác Mai, xã 

Đức Thông (đoạn nối 

tiếp)

2.204                 2.204                 -               2.204              2.204              -                    -                      -                     -                -                 -                 -        -       -       

2

Đường GTNT Khuổi 

Áng - Khuổi Bải, xã 

Minh Khai

357.000            357.000            -               357.000          357.000          -                    -                      -                     -                -                 -                 -        -       -       

3
Đường GTNT Mai Thai - 

Bó Chi, xã Thị Ngân
9.460.000         9.460.000         -               9.460.000       9.460.000       -                    -                      -                     -                -                 -                 -        -       -       

4

Đường GTNT Đoỏng 

Mu - Lủng Giới, thôn Nà 

Tậu - Nà Niếng, xã Lê 

Lơi

6.022.000         6.022.000         -               6.022.000       6.022.000       -                    3.613.000          3.613.000         -                3.613.000      3.613.000      3.613.000       -        60,00   60,00   

5
Đường GTNT Mu Nẩu - 

Nà Ngài xã Trọng Con
43.142.000       43.142.000       -               43.142.000     43.142.000     -                    42.112.000        42.112.000       -                42.112.000    42.112.000    42.112.000     -        97,61   97,61   

* Nước sạch 58.534.000       58.534.000       -               58.534.000     58.534.000     -                    58.534.000        58.534.000       -                58.534.000    58.534.000    -      58.534.000     -        -        100,00 100,00 

1

Nước sinh hoạt thôn Nà 

Chàm- Bó Pja, xã Kim 

Đồng

35.402.000       35.402.000       -               35.402.000     35.402.000     -                    35.402.000        35.402.000       -                35.402.000    35.402.000    35.402.000     -        100,00 100,00 

2
Nước sinh hoạt thôn Nà 

Ngài, xã Trọng Con
23.132.000       23.132.000       -               23.132.000     23.132.000     -                    23.132.000        23.132.000       -                23.132.000    23.132.000    23.132.000     -        100,00 100,00 

* Thủy lợi 155.057.407     155.057.407     -               155.057.407   155.057.407   -                    149.671.000      149.671.000     -                149.671.000  149.671.000  -      149.671.000  -        -        96,53   96,53   

1

Kiên cố hóa kênh mương 

Cốc Xá -Khuổi Xá, xã 

Trọng Con

154.899.000     154.899.000     -               154.899.000   154.899.000   -                    149.671.000      149.671.000     -                149.671.000  149.671.000  149.671.000  -        96,62   96,62   

2

Mương thủy lợi thôn 

Nặm Dạng, xã Quang 

Trọng

158.407            158.407            -               158.407          158.407          -                    -                      -                     -                -                 -                 -        -       -       

* Công nghiệp 544.035.000     544.035.000     -               544.035.000   544.035.000   -                    499.815.000      499.815.000     -                499.815.000  499.815.000  -      499.815.000  -        -        91,87   91,87   

1

Cấp điện sinh hoạt thôn 

Khuổi Mjầu, xã Canh 

Tân

129.822.000     129.822.000     -               129.822.000   129.822.000   -                    129.822.000      129.822.000     -                129.822.000  129.822.000  129.822.000  -        100,00 100,00 

2
Cấp điện sinh hoạt thôn 

Cẩu Lặn, xã Đức Thông
290.888.000     290.888.000     -               290.888.000   290.888.000   -                    268.525.000      268.525.000     -                268.525.000  268.525.000  268.525.000  -        92,31   92,31   

3

Cấp điện sinh hoạt Lũng 

Pác Khoang, xã Đức 

Xuân

90.150.000       90.150.000       -               90.150.000     90.150.000     -                    68.293.000        68.293.000       -                68.293.000    68.293.000    68.293.000     -        75,75   75,75   

4
Điện sinh hoạt thôn Pác 

Han, xã Thái Cường
33.175.000       33.175.000       -               33.175.000     33.175.000     -                    33.175.000        33.175.000       -                33.175.000    33.175.000    33.175.000     -        100,00 100,00 
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